Kế hoạch bài dạy môn công nghệ Lâm nghiệp – Thủy sản 12, năm học 2024-2025
                                                                     Ngày soạn: 21/10/2024          
Chương II. BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG
 Tiết 13, 14, 15:BÀI 6: Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ, THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC RỪNG
[bookmark: _GoBack]I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ:
· Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
· Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.
· Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực công nghệ: 
· Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
· Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.
· Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.
2.2. Năng lực chung: 
- Phát triển năng lực hợp tác thông qua hoạt động nhóm, kĩ năng thuyết trình, năng lực tự học, tự tìm kiếm thông tin, biết lựa chọn được các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về ý nghĩa, nhiệm vụ, thực trạng của bảo vệ và khai thác rừng bền vững.
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức bảo vệ tài nguyên rừng thông qua các hoạt động phù hợp có liên quan. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
· Tranh ảnh, video về ý nghĩa và nhiệm vụ của bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
· Máy chiếu projector, máy tính xách tay.
· SGK và SGV Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản.
· Phiếu học tập dùng cho hoạt động hình thành kiến thức mới.
Phiếu học tập số 1: 
[image: ] Phiếu học tập số 2: Diện tích trồng rừng ở nước ta giai đoạn 2007 – 2022

	Năm
	Diện tích trồng rừng (triệu ha)

	
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
	Tổng

	2007
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	


Phiếu học tập số 3: Thực trạng trồng rừng ở nước ta giai đoạn 2006 – 2020

	
	Mục tiêu
	Thực tế đạt được

	Tổng diện tích 2006 – 2010 (triệu ha)
	
	

	Tổng diện tích 2011 – 2020 (triệu ha)
	
	

	Diện tích trung bình hằng năm (triệu ha)
	
	

	Trồng cây phân tán (triệu cây/năm)
	
	


Phiếu học tập số 4: Thực trạng diện tích rừng bị thiệt hại ở nước ta giai đoạn 2011 – 2022

	
Giai đoạn
	Diện tích rừng bị thiệt hại (ha/năm)

	
	Do cháy rừng
	Do chặt phá trái phép
	Tổng

	2011 – 2020
	
	
	

	2021
	
	
	

	2022
	
	
	


2. Học sinh: 
- Đọc trước bài học trong SGK; tìm kiếm và đọc trước tài liệu có liên quan đến ý nghĩa, nhiệm vụ, thực trạng của bảo vệ và khai thác rừng bền vững.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động mở đầu: 
a) Mục tiêu: Giúp HS tái hiện những kiến thức, kinh nghiệm đã có về ý nghĩa, nhiệm vụ, thực trạng của bảo vệ và khai thác rừng bền vững, đồng thời gợi mở những vấn đề mới về ý nghĩa, nhiệm vụ của bảo vệ và khai thác rừng bền vững nhằm kích thích HS mong muốn tìm hiểu bài học mới.
b) Nội dung: 
GV cho HS xem video sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=Cd2DZMCJpu4 (Rừng già bị chặt phá ở Đăklăk) để dẫn dắt vào bài.
c) Sản phẩm: 
Hậu quả của việc phá rừng là tình trạng biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính làm trái đất ấm dần lên, hạn hán, nước biển dâng cao, ô nhiễm môi sinh, đói kém… 
Thời tiết cực đoan, mưa lớn, mưa kéo dài là nguyên nhân kích hoạt lũ quét và sạt lở đất, cuốn theo cây cối, đất đá, thậm chí tính mạng, tài sản của con người. Mưa bão lũ xảy ra ở nước ta ngày càng tăng; trở thành mối đe dọa nguy hại đến cuộc sống con người và nền kinh tế đất nước.
Suy giảm thảm thực vật ở lưu vực; khả năng cản trở dòng chảy khi mưa lũ giảm, khiến tốc độ di chuyển của mưa lũ nhanh hơn, gây khó khăn khiến cho việc điều tiết nước ở khu vực thượng nguồn bị ảnh hưởng khi mưa lớn.
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia nhóm HS, thống nhất về cách tính điểm trong bài. GV đặt câu hỏi, yêu cầu các nhóm HS thảo luận và trả lời câu hỏi (có thể tổ chức dưới hình thức trò chơi 3p nhóm nào kể được nhiều nhóm được tích điểm).
GV yêu cầu HS theo dõi video sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=Cd2DZMCJpu4 (Rừng già bị chặt phá ở Đăklăk) và đặt câu hỏi: Theo em hậu quả gì xảy ra nếu rừng thường xuyên bị chặt phá, khai thác trái phép?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.
*Báo cáo kết quả và thảo luận: HS các nhóm báo cáo sản phẩm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác rừng bền vững
a) Mục tiêu 
· Trình bày được ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
· Rèn luyện kĩ năng tự học, tra cứu và chọn lọc thông tin, xử lí thông tin. Rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp
b) Nội dung: GV tổ chức các hoạt động nhóm, trò chơi để HS chủ động lĩnh hội kiến thức của bài.
c) Sản phẩm: Các kiến thức cần đạt được của bài
I. Ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác rừng bền vững
- Bảo vệ môi trường sống cho rất nhiều loài thực vật, động vật rừng, trong đó có nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm.
- Giúp bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gene các loài động vật, thực vật quý hiếm.
- Giúp duy trì diện tích rừng và tài nguyên rừng phù hợp, điều hoà không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước,...
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác rừng bền vững

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV dẫn dắt từ phần mở bài yêu cầu HS nêu lên ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác rừng bền vững? 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận, thư kí tổng hợp các ý kiến. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận:  GV gọi bất kì 1 nhóm, HS đại diện trình bày bài của nhóm, các nhóm khác bổ sung.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét chốt kiến thức
Khám phá: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK
Tại sao bảo vệ và khai thác rừng bền vững có tác dụng bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gene các loài động vật, thực vật quý hiếm? 
HS của nhóm nào trả lời được tính điểm và cộng điểm cho nhóm đó.
	- Bảo vệ môi trường sống cho rất nhiều loài thực vật, động vật rừng, trong đó có nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm.
- Giúp bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gene các loài động vật, thực vật quý hiếm.
- Giúp duy trì diện tích rừng và tài nguyên rừng phù hợp, điều hoà không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước,...


Vì rừng là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Việc bảo vệ rừng sẽ bảo vệ được và bảo tồn các nguồn gene quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học.


Hoạt động 2.2: Nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác rừng bền vững 
a) Mục tiêu 
· Trình bày được nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững, liên hệ được với những việc làm của bản thân để bảo vệ rừng.
· Rèn luyện kĩ năng tự học, tra cứu và chọn lọc thông tin, xử lí thông tin. Rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp
b) Nội dung: GV tổ chức các hoạt động nhóm, qua các PHT, giao bài tập về nhà để HS chủ động lĩnh hội kiến thức của bài.
c) Sản phẩm: Các kiến thức cần đạt được của bài
II. Nhiệm vụ của bảo vệ và khai thác rừng bền vững
1. Nhiệm vụ của bảo vệ rừng
a. Nhiệm vụ của toàn dân: Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ rừng; thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ rừng về cháy rừng, sinh vật gây hại rừng và hành vi vi phạm quy định về quản lí, bảo vệ rừng; chấp hành sự huy động nhân lực, phương tiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra cháy rừng
b. Nhiệm vụ của chủ rừng: Bảo vệ rừng của mình; xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; phòng, chống chặt phá rừng; phòng, chống săn bắt, bẫy động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sinh vật gây hại rừng theo đúng quy định
c. Nhiệm vụ của UBND các cấp: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức, chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng
2. Nhiệm vụ của khai thác rừng bền vững.
- Khai thác đúng quy định của pháp luật
- Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.
- Sau khai thác phải trồng rừng hoặc tái sinh rừng.
- Đối với việc khai thác động vật quý hiếm đảm bảo tuân theo Pháp luật và Công ước quốc tế.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu nhiệm vụ của bảo vệ và khai thác rừng bền vững

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS tự nghiên cứu nội dung SGK và hoàn thành PHT1 theo nhóm trong 5p. Sau đó báo cáo kết quả và liên hệ bản thân
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT, liên hệ bản thân.
*Báo cáo kết quả và thảo luận: GV hướng dẫn các nhóm ghi kết quả tóm tắt lên bảng. Các nhóm chấm chéo và nhận xét bài cho nhau. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV đánh giá kết quả, hướng dẫn HS ghi bài.
Gv yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần Khám phá: liên hệ bản thân
? Bản thân em có thể làm gì để bảo vệ rừng?


*Kết nối năng lực: GV cho phép HS sử dụng điện thoại có kết nối internet tìm hiểu về một số động vật, thực vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ.
Gv tổ chức dưới dạng mini game, bạn nào nhanhn có kết quả, và nhiều bạn ý được cộng điểm.
	
[image: ]



Liên hệ bản thân: Thông báo kịp thời cho cơ quản có thẩm quyền hoặc chủ rừng về cháy rừng, sinh vật gây hại rừng và phạm vi vi phạm quy định về quản lí, bảo vệ rừng. 
+ Chấp hành sự huy động nhân lực, phương tiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra cháy rừng. 
+ Tuyên truyền bảo vệ rừng đến các chủ hộ
Kết nối:
Động vật:
+ Voọc chà vá chân nâu
+ Tê tê Sunda
+ Gấu ngựa
+ ...
- Thực vật:
+ Sâm Ngọc Linh
+ Trầm hương
+ Lan hải


Hoạt động 2.3: Nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác rừng bền vững 
a) Mục tiêu 
· Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.
· Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.
· Rèn luyện kĩ năng tự học, tra cứu và chọn lọc thông tin, xử lí thông tin. Rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp.
b) Nội dung: GV tổ chức các hoạt động nhóm, bài tập về nhà, trò chơi để HS chủ động lĩnh hội kiến thức của bài.
c) Sản phẩm: Các bài PP báo cáo thuyết trình của HS, các PHT, đề xuất được biện pháp bảo vệ rừng tốt hơn.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu thực trạng trồng và chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở nước ta

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV giao bài cho các nhóm về nhà tra cứu thông trên internet, các nguồn tư liệu, hình ảnh, video làm thành PP báo cáo và tổng hợp lại qua các PHT 2,3,4.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS nghiên cứu SGK, internet, thảo luận nhóm phân chia nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao. Cử đại diện nhóm lên thuyết trình.
*Báo cáo kết quả và thảo luận: HS các nhóm thuyết trình. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV đánh giá kết quả, hướng dẫn HS ghi bài.
Gv yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần Khám phá: liên hệ bản thân
? Bản thân em có thể làm gì để bảo vệ rừng
	Bài thuyết trình của các nhóm
Diện tích rừng trồng liên tục tăng, tuy nhiên theo báo cáo kết quả phát triển giai đoạn 2007 – 2022 chưa hoàn thành so với mục tiêu ban đầu:

- Rừng đặc dụng không tăng trong cả giai đoạn, rừng phòng hộ tăng chậm

- Rừng sản xuất tăng nhiều so với năm 2007



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học.  
b) Nội dung: Để bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững cần nghiêm cấm các hành vi nào sau đây?
[image: Tìm kiếm trong truy vấn ở thanh bên]
Một số câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Dưới đây là biểu đồ hiện trạng rừng Việt Nam qua các năm
[image: ]
Một học sinh đã phân tích biểu đồ như sau, theo em phát biểu nào là đúng/sai
a. Diện tích rừng tự nhiên biến động giảm dần.
b. Diện tích rừng trồng tăng dần.
c. Tổng diện tích rừng tăng nên độ che phủ rừng tăng.
d. Năm 2014 diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh.
Câu 2: Việc làm nào sau đây KHÔNG giúp bảo vệ đa dạng sinh học của rừng?
(a) Bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên. 
(b) Tích cực trồng rừng, hạn chế khai thác tài nguyên.
(c) Đẩy mạnh quản lý sử dụng đất 
(d) Đẩy mạnh khai thác gỗ cho chế biến và xuất khẩu
(e) Thúc đẩy sử dụng các công nghệ bảo vệ môi trường.
(f) Tăng cường giáo dục, tuyên truyền và nâng cao ý thức người dân.
A. (c)                          B. (c), (d)                              C. (d)                       D. (c), (d), (e)     
Câu 3: Có bao nhiêu hoạt động sau đây là hoạt động bảo vệ rừng?
(a) Phòng chữa cháy rừng. 
(b) Trồng rừng.
(c) Phòng, trừ sinh vật hại rừng. 
(d) Bảo tồn sinh vật rừng.
(e) Thu hồi rừng.
(f) Khai thác tài nguyên rừng
A. 3                                    B. 6                              C. 4                                D. 5     
Câu 4: Vùng nào sau đây có diện tích đất rừng bị phá lớn nhất cả  nước?
A. Kon Tum           B. Nghệ An                        C. Gia Lai                                   D. Quảng Nam
c) Sản phẩm: Nghiêm cấm hành vi: 1, 2, 3, 4, 5
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV nêu câu hỏi, qua trò chơi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ từ kiến thức bài học trả lời cá nhân
*Báo cáo kết quả và thảo luận: câu trả lời của HS
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:  GV yêu cầu HS khác nhận xét và chốt kiến thức
4. Hoạt động 4: Vận dụng – Mở rộng
a) Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để đề xuất biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng phù hợp với thực tiễn của một địa phương.
  b) Nội dung: Đề xuất biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng phù hợp với thực tiễn của địa phương em hoặc một số địa phương khác mà em biết.
c) Sản phẩm: Ý kiến đề xuất của HS về biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV hướng dẫn HS căn cứ vào thực trạng của việc bảo vệ tài nguyên rừng của Hà Nội. Thảo luận với bạn và đề xuất biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân phù hợp với tực tiễn của địa phương.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà, trình bày đề xuất ra giấy và nộp lại sản phẩm cho GV vào buổi học tiếp theo.
Giáo viên: Nguyễn Thị Hải
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‘L. Nhiém vy bdo | (1) Thyc hién ding céc quy dinh v& bao vé rirg; théng bio kip th cho co quan
Ve ritng cla todn | c6 tham quyan hoac chii rirg vé chay rirmg, sinh vat gay hai rirg va hanh vi vi
dan (1);(4) pham quy dinh v& quan I, bao vé rimg;

(2) Tuyén truyén, phd bién, gido duc phap ludt vé bao vé va phat trién rifng; t5

chirc, chi dao viéc phong chay, chita chay ritng;

(3) Bao vé ritng clia minh; xay dung va thyrc hién phurang 4n, bién phap bio vé
hé sinh thal rimg; phéng, chéng chit pha ritng; phong, chéng sin bit, by déng

VAt ritng tréi phép; phong chay, chia chay rimg; phong trir sinh vat gay hal rimg
2.c. Nhigm vy bio | theo ding quy dinh.

@ rimg clia UBND | (4) Ch3p hanh su huy déng nhan lirc, phurong tién clia co quan nh nuéc cd

chccip tham quyen khi x3yra chéy rimg.

@67 (5) Khal théc ding quy dinh clia phap ludt; D3m bo hai hoa gitta loi ich kinh té

— ——— Vi bdo vé méi trudmg va bio th thién nhién.

2.Nhiém vy cia | () oy khai thac pha trong ritng hodc tai sinh rimg. B3I V61 viéc khai théc dong

khai thacrimg | yat quy hiém @m bao tuan theo Quy dinh clla Nha nudc v Cong e qusc té.

ben Vg (S)(6) | (7) Kiém tra, thanh tra viéc chip hanh phap lut vé 3o vé va phat trién ritng,

b, Nhiém vy béo
Ve rmg cli chi
rimg (3)
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Hanh vi

Chét pha, khai thac, lan chiém rirng trai quy dinh clia phap luat.
Chan tha gia stic vao khu vire bdo vé nghiém ngét cta rirng dac dung, rirng méi tréng.

San bat, nudi nhét, tang trir, van chuyén, budn ban dong vat rirng; thu thap mau vat
céc loai thyre vat rirng, dong vat rieng tréi quy dinh clia phap luat.

Huy hoai tai nguyén rirng, hé sinh thai rirng, cong trinh bdo vé va phat trién rirng.

Dao béi, dap dap, ngén dong chay ty nhién va céc hoat dong khac tréi quy dinh clia
phép luat 1am thay déi cAu truc, canh quan tu nhién cta hé sinh thai rirng.
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PHT 1: Hily ghép ndi dung & it B vio cic nhiém vy 6 et A sao cho phi hop

1.a. Nhiém vy béo
Ve ritng clia toan
dén

L.b. Nhiém vy bio
Ve rirng clia chi
rimg

1. Nhiém vy bio

Vé rimg ciia UBND
céccap

2.Nhigm vy cia
khai thac rimg
bén vig.

(1) Thyc hién dng céc quy dinh v& bio vé rirmg; théng bio kip ths cho co quan
6 tham quyan hoc chii rirng v& chy rirmg, sinh vt gay hai rimg va hanh vi vi
pham quy dinh v& quan I, bao vé rimg;

(2) Tuyén truyén, phd bién, gido duc phap ludt v& bdo vé va phat trién rirng; t6
chirc,chi daoviéc phong chay, chira chay rimg;

(3) Boé rirmg clia minh; xay dung va thitc hién phuang &n, bién phip bao vé
hé sinh thai rirmg; phong, chang cht pha ritng; phong, chéng san bit, by dong
Vatrirg tréi phép; phong chay, chita chéy rimg; phong tri sinh vt gay hai rimng
theo ding quy dinh.

(4) Chap hanh suhuy déng nhan Iy, phurong tién clia co quan nha nuée c6
tham quyEn khi xéy ra chéy rimg.

(5) Khal théc ding quy dinh cia phap lu3t; B3m bao hai hoa gila lgich kinh t&
V61 bAo vé mi trurdng va bao ton thién nhién.

(6) Sau khai thc phai trbg rifng hodc t sinh rimg. 981 v viec khai thac dng
Vat quj hiém dam bao tusn theo Quy dinh clia Nha nuc va Cng st qudc té.
(7) Kiém tra, than tra vigc chap hanh phap lugt v& bao vé va phat trién rimg





